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1 Đỗ Mai Anh 17/5/2000 SN01-Thôn Côn Cương 1-Tế Lợi ĐHSPMN Tự do Không
2 Trịnh Thị Vân Anh 26/4/1999 TK Thái Hòa-Thị trấn Nông Cống ĐHSPMN Tự do Không
3 Lê Thị Vân Anh 14/8/1995 Thôn Ngọc Chẩm-Thăng Long ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Thăng Long 2
4 Nguyễn Thị Chuyên 20/6/1985 Thôn Đông Hòa - Trường Giang ĐHSPMN Tự do Không
5 Lê Thị Đào 30/10/1998 Thôn Thọ Thượng-Thăng Thọ ĐHSPMN Tự do Không
6 Phạm Ngọc Diễn 10/8/1995 Thôn 8-Tượng Văn ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Văn
7 Lê Thị Duyên 13/9/1998 Thôn Phú Quý-Hoàng Sơn ĐHSPMN Tự do Không
8 Nguyễn Thị Giang 11/9/1994 Thôn Lý Đông-Thăng Bình ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Sơn
9 Lê Thị Hà 20/4/1984 Thôn Trường Thành-Trường Giang CĐSPMN Tự do Con BB
10 Lê Thị Hân 3/6/1991 Thôn 3-Trung Chính ĐHSPMN Tự do Không
11 Lường Thị Hằng 19/8/1995 Thôn Cát Vinh-Tượng Sơn ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Sơn
12 Lê Phương Hạnh 22/8/1993 Thôn Cao Quý-Tân Thọ ĐHSPMN Tự do Không
13 Trần Thị Hiền 10/10/1983 Thôn Cung Điền-Minh Nghĩa ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Minh Nghĩa
14 Trần Thị Hiền 16/11/1998 Thôn Cung Điền-Minh Nghĩa ĐHSPMN Tự do Không
15 Nguyễn Thị Hiền 9/9/1999 Thôn Yên Bình-Yên Mỹ ĐHSPMN Tự do Không
16 Lê Thị Hoa 27/8/1991 Thôn Phú Thanh-Trung Chính ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Trung Thành
17 Mai Thị Hoa 3/6/1993 Trường MN Tượng Sơn CĐSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Sơn
18 Nguyễn Thị Hoa 3/12/1989 Thôn Ngọc Uyên-Tân Phúc ĐHSPMN Tự do Không
19 Đỗ Thị Hòa 28/12/1980 Thôn Trường Thành-Trường Giang ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Trường Giang
20 Nguyễn Thị Học 3/2/1982 Thôn Trí Phú-Trường Giang CĐSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Văn
21 Lê Thị Hồng 17/3/1995 Thôn Đạt Tiến-Tế Nông CĐSPMN HĐ 60 Không MN Tế Nông 1
22 Văn Thị Huế 3/9/1995 47/6-Thôn Đồng Thanh-Vạn Hòa ĐHSPMN Tự do Không
23 Nguyễn Thị Huệ 1/5/1998 Thôn 4-Tế Thắng ĐHSPMN Tự do Không
24 Trần Thị Huệ 15/01/1983 Thôn Đông Hòa - Trường Giang ĐHSPMN Tự do Không
25 Nguyễn Thị Hương 3/1/1995 Thọ Khang-Thăng Thọ ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Công Liêm
26 Nguyễn Thùy Hương 20/10/1994 Thôn Đức Phú Vân-Tượng Sơn ĐHSPMN Tự do Không
27 Nguyễn Thanh Huyền 19/8/1995 Thôn Thanh Sơn-Trung Chính ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Trung Chính 1
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28 Đỗ Thị Lâm Khuyên 13/11/2000 Thôn 5-Xuân Trường-Thọ Xuân CĐSPMN Tự do Không
29 Lê Thị Kim 2/4/1987 SN 14-Thôn Hữu Cần-Tế Lợi ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tế Nông 1
30 Nguyễn Thị Lan 20/7/1993 Thôn Thái Sơn-Tân Phúc ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tân Phúc
31 Hoàng Thị Liễu 9/3/1990 Thôn Thập Lý-Thăng Long ĐHSPMN Tự do Con TB
32 Trương Thị Linh 2/9/2000 Thôn Thái Tượng-Tượng Sơn ĐHSPMN Tự do Không
33 Lê Thị Linh 5/7/1997 Thôn 2-Hoàng Sơn ĐHSPMN Tự do Không
34 Nguyễn Thị Linh 26/11/1996 Thôn Phú Hưng-Yên Mỹ CĐSPMN Tự do Không
35 Nguyễn Thị Lĩnh 8/9/1990 Thôn Cung Điền-Minh Nghĩa ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Minh Nghĩa
36 Phan Thị Hồng Loan 27/2/1991 Thôn Mỹ Quang-Thăng Long ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Thăng Long 2
37 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/9/1999 Thôn Đa Tiền-Tượng Văn ĐHSPMN Tự do Không
38 Lô Thị Thanh Nhàn 25/7/1998 Phú Đa-Yên Mỹ CĐSPMN Tự do Không
39 Lê Thị Nhung 25/10/1997 Thôn Thái Sơn-Tân Phúc ĐHSPMN Tự do Không
40 Nguyễn Thị Oanh 10/6/1989 Thôn Ngọc Chẩm-Thăng Long ĐHSPMN Tự do Không
41 Trần Thị Như Quỳnh 02/12/1992 SN109-Thôn Côn Cương-Tế Lợi CĐSPMN HĐ 60 Không MN Tế Nông 1
42 Phạm Thị Thảo 20/01/1998 Thôn Vạn Thọ-Vạn Hòa ĐHSPMN Tự do Không
43 Lê Thị Thảo 27/10/1994 Thôn Thái Tượng-Tượng Sơn CĐSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Sơn
44 Đỗ Thị Thêm 24/1/1996 Thôn Liêm Chính-Tế Lợi ĐHSPMN Tự do Không
45 Lê Thị Thơm 20/6/1992 Thôn Eo Son-Phú Nhuận-Như Thanh ĐHSPMN HĐ 60 Con TB MN Hoa Hồng
46 Hoàng Thị Thu 8/8/1993 Thôn Thái Sơn-Tân Phúc ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tân Phúc
47 Nguyễn Thị Thu 2/5/1995 Thọ Thượng-Thăng Thọ ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Công Liêm
48 Lê Thị Thùy 17/7/1989 Thôn Cao Hậu-Hoàng Giang CĐSPMN HĐ 60 Không MN Hoàng Giang
49 Lê Thị Thùy 2/9/2001 Thôn Tiên Lược-Minh Khôi CĐSPMN Tự do Không
50 Lê Thị Trâm 5/6/1987 Thôn Lộc Tuy-Công Liêm ĐHSPMN Tự do Không
51 Phạm Thị Thu Trang 5/10/1991 TK Thái Hòa-Thị trấn Nông Cống ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Hoa Hồng
52 Ngô Thị Tư 7/2/1993 Thôn Thọ Xương-Tượng Văn ĐHSPMN HĐ 60 Không MN Tượng Văn
53 Bùi Thị Uyên 17/8/1995 Thôn Thanh Sơn-Trung Chính ĐHSPMN Tự do Không
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